VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG BỐI CẢNH
CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
Ở VIỆT NAM
NGUYỄN VĂN KHƯƠNG*
Tóm tắt: Thế giới đang trong quá trình thay đổi và phát triển vô cùng nhanh chóng, vừa là cơ hội
vừa là thách thức to lớn cho sự phát triển và tiến bộ loài người trước những thành tựu đột phá của trí
tuệ nhân tạo AI. Đây cũng là giai đoạn mà Việt Nam bắt đầu chuyển sang giai đoạn phát triển mới,
kỷ nguyên mới “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” do Đảng ta, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm phát
động sau 40 năm đổi mới. Với quyết tâm mới, nhận thức mới, tư duy mới về sự phát triển mà cốt lõi của
nó là đẩy mạnh CNH - HĐH gắn với cách mạng công nghiệp 4.0, chủ động hội nhập quốc tế để nhanh
chóng bắt kịp các nước phát triển trên thế giới. Tuy nhiên, cách mạng công nghiệp 4.0 cũng mang đến
nhiều thách thức cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đòi hỏi phải được tiến hành
đồng bộ, cân đối ở tất cả các ngành, các vùng và các lĩnh vực của nền kinh tế, của toàn bộ đời sống xã
hội thì mới đem lại hiệu quả cao, thiết thực. Ở đó, vai trò quản trị kinh tế số, xã hội số của Nhà nước
trong quá trình phát triển ứng với cách mạng công nghiệp 4.0 là vô cùng quan trọng.
Từ khóa: Công nghiệp hóa; hiện đại hóa; cách mạng công nghiệp 4.0, vai trò của nhà nước
Abstract: The world is undergoing extremely rapid change and development, presenting
both an opportunity and a significant challenge for human development and progress in light of
breakthrough achievements of artificial intelligence (AI). This period markes Vietnam’s transition
to a new development stage - a new era dubbed “The era of National Rise” launched by our Party,
under the leadership of General Secretary To Lam after 40 years of innovation. This transition is
characterized by renewed determination, awareness, and thinking about development, with its core
focus on promoting industrialization and modernization in conjunction with the Fourth Industrial
Revolution, while proactively pursuing international integration to rapidly catch up with developed
nations. However, the Fourth industrial revolution also brings many challenges to the process of
industrialization and modernization of the country, requiring it to be carried out synchronously and
balanced in all sectors, regions and fields of the economy, of the entire social life to bring high efficiency
and practicality. In this context, the State’s role in managing the digital economy and digital society
within the development process aligned with the Fourth Industrial Revolution is critically important.
Keywords: Industrialization; modernization; 4.0 industrial revolution, the role of the State
TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC TRẦN NHÂN TÔNG
PHẠM ĐÌNH KHUÊ*
Tóm tắt: Tư tưởng triết học của Trần Nhân Tông là sự kết tinh giữa tinh thần Thiền tông Phật
giáo và bản sắc văn hóa dân tộc, nhấn mạnh vai trò của đạo đức, nội tâm và trách nhiệm xã hội. Bài
viết phân tích các nội dung cốt lõi trong hệ tư tưởng này và làm rõ giá trị định hướng đối với công
cuộc xây dựng con người Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới. Từ đó, khẳng định ý nghĩa của
tư tưởng Trần Nhân Tông trong việc hình thành mẫu hình con người có đạo lý, bản lĩnh và khát vọng
cống hiến.
Từ khóa: Trần Nhân Tông; tư tưởng triết học; nhập thế; phát triển con người; kỷ nguyên vươn mình.
Abstract: The philosophy of Trần Nhân Tông presents a unique fusion of Vietnamese Zen
Buddhism and national cultural values, placing great emphasis on ethics, inner awareness, and civic
duty. This paper examines the foundational elements of his ideological framework and demonstrates
how it offers meaningful direction for building human character in contemporary Vietnam. It argues
that Trần Nhân Tông’s thought continues to provide vital inspiration for shaping individuals who
are morally grounded, resilient, and deeply committed to contributing to the common good in an era
marked by national ambition and renewal.
Keywords: Trần Nhân Tông; Vietnamese philosophy; moral cultivation, civic responsibility;
human values in modern times

PHÂN TÍCH GIỚI TRONG ÁP DỤNG
PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ Ở VIỆT NAM
PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH*
NGUYỄN ĐỨC CHIỆN**
Tóm tắt: Vấn đề giới, bình đẳng giới đã được Việt Nam quan tâm và lồng ghép trong xây dựng
chính sách, pháp luật. Trong áp dụng pháp luật tố tụng hình sự việc tìm ra nguyên nhân phạm tội, tâm
lý, xu hướng, nhu cầu về giới... để có hệ thống tư pháp hình sự mà ở đó quy trình, thủ tục tố tụng trong
khởi tố vụ án hình sự, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án với biện pháp áp dụng đảm bảo sự nhạy
cảm giới, thừa nhận sự khác biệt giữa nam giới, phụ nữ và có sự đối xử khác biệt phù hợp để đạt được
cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người. Bài viết phân tích giới, bình đẳng giới, tác động giới và đề xuất
giải pháp đảm bảo các chiều cạnh bình đẳng giới trong áp dụng pháp luật tố tụng hình sự ở Việt Nam.
Từ khóa: Tố tụng hình sự; bình đẳng giới; phân tích giới.
Abstract: Gender and gender equality issues have been of concern to Vietnam and integrated into
policy and law making. In the application of criminal procedural law, finding out the causes of crime,
psychology, trends, gender needs... to have a criminal justice system where processes and procedural
procedures in initiating criminal cases, investigation, prosecution, trial, and judgment enforcement
with applied measures ensure gender sensitivity, recognize differences between men and women
and have appropriate differential treatment to achieve equal opportunities for everyone. The article
analyzes gender, gender equality, gender impact and proposes solutions to ensure gender equality
aspects in the application of criminal procedural law in Vietnam.
Keywords: Criminal procedure; gender equality; gender analysis.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA CÁC THIẾT CHẾ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC
CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT NAM
TRẦN QUYẾT THẮNG*
Tóm tắt: Trong nhà nước pháp quyền, kiểm soát quyền lực nhà nước nói chung, kiểm soát quyền
lực của chính quyền địa phương nói riêng luôn là một nhu cầu cấp thiết để bảo đảm sự liêm chính, tính
trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, kiểm soát quyền lực nhà nước
tự bản thân nó cũng là một gánh nặng đè lên bộ máy nhà nước, có thể gây ra sự tốn kém về thời gian
về nguồn lực của các cơ quan là đối tượng của sự kiểm soát. Kiểm soát quyền lực nhà nước càng nhiều
không có nghĩa là càng tốt. Chính vì vậy, việc đặt vấn đề và đánh giá về hiệu quả hoạt động của thiết
chế kiểm soát quyền lực của chính quyền địa phương là cần thiết. Trong bài viết này, tác giả đi sâu
phân tích quan niệm về hiệu quả kiểm soát quyền lực nhà nước, khái niệm, thực trạng hoạt động, và
đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế kiểm soát quyền lực của chính
quyền địa phương trong thời gian tới.
Từ khóa: Hiệu quả; thiết chế; kiểm soát quyền lực; chính quyền địa phương.
Abstract: In a rule-of- law state, controlling state power in general and the power of local
governments is always an urgent need to ensure the integrity, accountability, and efficiency of the
state apparatus. However, controlling state power isitself a burden on the state apparatus, which can
cause a waste of time and resources for the agencies that are the objects of control. The more state
power is controlled does not mean the better. Therefore, it is necessary to raise the issue and evaluate
the efficiency of the institutions controlling the power of local governments. In this article, the author
analyzes in depth the concept of the efficiency of state power control, the concept, the current state of
operation, and proposes several solutions to improve the efficiency of the institutions controlling the
power of local governments in the coming time.
Keywords: Efficiency; institutions; power control; local government

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
TRẦN THỊ XUÂN*
TRỊNH THỊ THÚY**
Tóm tắt: Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật tại các trường đại học của Quân đội nhân
dân Việt Nam là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các học viện, nhà trường quân đội. Đặc biệt, trước
yêu cầu “thượng tôn pháp luật” trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa;
trước nhiệm vụ xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh tiến lên hiện đại thì đây là vấn đề càng trở nên quan
trọng, cấp thiết. Bài viết chỉ ra một số điểm đặc thù của giáo dục pháp luật trong các trường đại học
quân đội. Từ đó đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế bất cập còn tồn tại trong hoạt
động giáo dục pháp luật, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác
giáo dục pháp luật tại các trường đại học của Quân đội nhân dân Việt Nam
Từ khóa: Nâng cao hiệu quả; giáo dục pháp luật; Đại học Quân đội nhân dân Việt Nam.
Abstract:Improving the effectiveness of legal education at universities of the Vietnam People’s Army
is a central political task of military academies and schools. Especially, in response to the requirement
of “upholding the rule of law” in building and perfecting the socialist rule-of-law state; in the face of
the task of building a streamlined, compact, and strong army advancing toward modernization, this
issue has become increasingly important and urgent. The article points out some specific features of
legal education in military universities. From there, it evaluates the achieved results, points out the
remaining limitations and inadequacies in legal education activities, and proposes solutions to further
improve the effectiveness of legal education at universities of the Vietnam People’s Army.
Keywords: Improving effectiveness; legal education; Vietnam People’s Army universities.

XÁC ĐỊNH MỨC BỒI THƯỜNG TRONG HỢP ĐỒNG
BẢO HIỂM TÀI SẢN Ở VIỆT NAM -
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
PHẠM THỊ VIỆT*
Tóm tắt: Hoạt động kinh doanh bảo hiểm tài sản ngày càng phát triển, góp phần bảo vệ quyền lợi
tài sản và gia tăng nguồn thu cho doanh nghiệp bảo hiểm. Tuy nhiên, thực tiễn phát sinh nhiều tranh
chấp trong hợp đồng bảo hiểm tài sản, đặc biệt là tranh chấp liên quan đến xác định mức bồi thường
khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Bài viết đề cập đến một số vấn đề lý luận về xác định mức bồi thường
trong hợp đồng bảo hiểm tài sản. Từ đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật
và nâng cao hiệu quả thực hiện trong thực tiễn giải quyết tranh chấp.
Từ khóa: Hợp đồng bảo hiểm tài sản; xác định mức bồi thường; tranh chấp hợp đồng bảo hiểm;
định giá thiệt hại; xác định mức bồi thường; bồi thường bảo hiểm; Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022.
Abstract: Property insurance has experienced significant growing, contributing to the protection
of property rights and increasing revenue for insurance enterprises. However, in practice, numerous
disputes have arisen under property insurance contracts, particularly those concerning the
determination of indemnity upon the occurrence of insured events. This article examines certain
theoretical aspects related to the determination of indemnity in property insurance contracts. On that
basis, it proposes several recommendations aimed at improving the legal framework and enhancing
the effectiveness of legal implementation in resolving indemnity-related disputes in practice.
Keywords: Property insurance contract; determination of indemnity; insurance contract disputes;
damage valuation; insurance compensation; insurance indemnification; Law on Insurance Business 2022

BẤT CẬP CỦA PHÁP LUẬT VỀ GIÁ CHI TRẢ DỊCH VỤ
MÔI TRƯỜNG RỪNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
NGUYỄN VĂN HÙNG*
Tóm tắt: Giá chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) hiện đã được luật hóa trong Luật Lâm
nghiệp năm 2017; khẳng định sự thừa nhận những giá trị dịch vụ mà hệ sinh thái rừng mang lại cho
cuộc sống của con người và tự nhiên. Ở góc độ pháp luật, việc quy định về giá chi trả DVMTR tạo cơ sở
pháp lý cho việc thực hiện quyền và nghĩa vụ giữa bên cung ứng và bên sử dụng DVMTR, trong đó bên
cung ứng có quyền được hưởng giá trị dịch vụ mà mình đã góp phần tạo ra; bên sử dụng dịch vụ phải
chi trả những giá trị mà mình được hưởng lợi từ môi trường rừng. Bài viết đã khái quát những vấn đề
pháp lý cốt lõi nhất về giá chi trả DVMTR nhất là đơn giá chi trả và hệ số chi trả DVMTR theo các quy
định của pháp luật hiện hành. Thông qua phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật cụ thể về đơn
giá chi trả, hệ số chi trả; bài viết đã chỉ ra những tồn tại, bất cập chính của pháp luật và đề xuất những
giải pháp pháp lý cụ thể góp phần hoàn thiện pháp luật về giá chi trả DVMTR.
Từ khóa: Bất cập pháp luật; chi trả; dịch vụ; môi trường rừng; giải pháp.
Abstract: The price for payment of forest environmental services (PFES) has now been legalized
in the Forestry Law 2017; affirming the recognition of the service values that forest ecosystems bring
to human life and nature. From a legal perspective, regulations on PFES payment prices create a
legal basis for implementing rights and obligations between service providers and users of forest
environmental services, in which providers have the right to enjoy the value of services they have
contributed to creating; service users must pay for the values they benefit from the forest environment.
The article has outlined the most core legal issues regarding PFES payment prices, especially payment
unit prices and PFES payment coefficients according to current legal provisions. Through analysis and
evaluation of specific legal provisions on payment unit prices and payment coefficients, the article has
pointed out the main shortcomings and inadequacies of the law and proposed specific legal solutions
to contribute to improving the law on PFES payment prices.
Keywords: Legal inadequacies; payment; services; forest environment; solutions

CÔNG NGHỆ SỐ VÀ SỰ THAM GIA
CỦA NGƯỜI DÂN TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ*
Tóm tắt: Công nghệ số trong quản trị Nhà nước đã và đang trở thành xu thế tất yếu của các quốc
gia trên thế giới. Ở Việt Nam, chuyển đổi số là một trong những mục tiêu được quan tâm hàng đầu
của Đảng và Nhà nước trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Công nghệ số đã mang lại hiệu quả cao
trong kết nối, chia sẻ dữ liệu với người dân, nhằm cung cấp dịch vụ công thuận tiện hơn; tăng cường
sự tham gia người dân trong các hoạt động cơ quan nhà nước; tăng cường hiệu quả hoạt động và đổi
mới trong các cơ quan nhà nước; phát triển dữ liệu mở của cơ quan nhà nước, tạo điều kiện phát triển
kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Bài viết luận bàn về sự tác động của công nghệ số tới sự tham gia
của người dân trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, kiến nghị một số giải
pháp nhằm nâng cao vai trò tham gia của người dân vào quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp
luật trong bối cảnh công nghệ số ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Công nghệ số; xây dựng văn bản pháp luật; sự tham gia của người dân.
Abstract: Digital technology in state administration has become an inevitable trend in countries
around the world. In Vietnam, digital transformation is one of the top priorities of the Party and
State amid the Fourth Industrial Revolution. Digital technology has achieved high efficiency in
connecting and sharing data with citizens, aiming to provide more convenient public services; increase
citizen participation in state agency activities, enhance operational efficiency and innovation in
state agencies, develop open data system in state agencies, thereby creating conditions for rapid and
sustainable socio-economic development. The article examines the impact of digital technology on
people’s participation in the process of drafting legal documents. It also proposes several solutions to
enhance citizen participation in the legislative drafting processin the context of digital technology in
Vietnam today.
Keywords: Digital technology; in the legislative drafting process; citizen participation

ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ TỘI
CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI
CHO SỨC KHOẺ CỦA NGƯỜI KHÁC
TRONG KỶ NGUYÊN MỚI
PHẠM PHƯƠNG THẢO*
Tóm tắt: Để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, việc hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa là một trong 07 định hướng chiến lược quan trọng. Trong đó, đổi mới công tác lập pháp được
coi là giải pháp mạnh mẽ nhất1. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
là tội phạm xuất hiện từ các Bộ Hình luật của các nhà nước phong kiến đến các Bộ luật Hình sự của
nhà nước hiện đại. Dù trải qua nhiều lần sửa đổi nhưng thực tiễn xét xử vẫn còn nhiều vướng mắc, bất
cập. Bài viết giới thiệu sự hình thành, phát triển của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức
khoẻ của người khác, đặc biệt là định hướng hoàn thiện pháp luật trong kỷ nguyên mới.
Từ khoá: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác; hoàn thiện
pháp luật.
Abstract: To lead the country into the new era, improving the socialist rule-of-law state is one
of seven key strategic orientations, among which legislative reformis considered the most powerful
solution. The crime of intentional injury has existed since the penal codes of feudal states and continues
to be regulated under the criminal codes of modern states. Despite multiple amendments, judicial
practice still reveals numerous difficulties and shortcomings. This article examines the formation and
development of the crime of intentional injury, with particular focus on its legislative improvement in
the new era.
Keywords: The intentional injury crime; Legal reform in the new era.
QUY ĐỊNH QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
THEO PHÁP LUẬT MỘT SỐ NƯỚC VÀ KINH NGHIỆM
CHO VIỆT NAM
QUAN GIA BÌNH*
Tóm tắt: Nhằm cung cấp nền tảng lý luận mang tính đa chiều, đồng thời nhận diện một cách hệ
thống những ưu điểm, hạn chế cũng như các cơ chế điều chỉnh linh hoạt được áp dụng trên thế giới, bài
viết phân tích so sánh khung pháp lý về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử
dụng lao động trong pháp luật Trung Quốc (biểu tượng tiêu biểu cho hệ thống luật Civil Law, có nhiều
điểm tương đồng với luật Việt Nam) và luật Hoa Kỳ (điển hình của hệ thống Common Law). Trên cơ sở
đó, bài viết gợi mở một số định hướng hoàn thiện luật Việt Nam theo hướng xây dựng môi trường lao
động minh bạch và công bằng, bảo đảm hài hòa lợi ích chính đáng của các chủ thể trong quan hệ lao
động, phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Từ khóa: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; pháp luật lao động; người sử dụng lao động;
người lao động.
Abstract: This article aims to provide a multidimensional theoretical perspective and to
systematically identify the advantages, shortcomings, and flexible regulatory mechanisms governing the
employers’ unilateral termination of labour contracts in selected jurisdictions. Adopting a comparative
legal method, the article examines the regulatory frameworks in China, representing the Civil Law
tradition and sharing multiple similarities with Vietnamese law, and the United States, representing
the Common Law system. The analysis reveals fundamental differences in legal foundations, the scope
of employers’ discretionary powers, and the safeguards afforded to employees under each system.
Drawing on the comparative findings, the article proposes several recommendations for improving
Vietnamese labour law, focusing on building a transparent and equitable labour environment, ensuring
balanced protection of the legitimate interests of parties to the employment relationship, and meeting
the requirements of sustainable development and deeper international integration.
Keywords: Unilateral to terminate the labor contract; Labour law; Employers; Employees

CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
GIAI ĐOẠN 1975-1988
DUY THỊ HẢI HƯỜNG*
Tóm tắt: Việt Nam là một nước nông nghiệp, có khoảng 80% dân số và trên 60% lao động đang
sống ở nông thôn. Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng sản xuất nông nghiệp, có chính sách phát triển
nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Năm 1975 đến khi đất nước đổi mới năm 1986 nền kinh tế Việt
Nam, trong đó có nông nghiệp có những dấu hiệu rồi dần rơi vào khủng hoảng, sản xuất trì trệ, đời
sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, Nhà nước phải nhập khẩu lương thực. Đứng trước những khó
khăn đó, ngay từ những năm 1979, 1980, một số địa phương đã có cách làm mới là cho nông dân làm
“khoán chui” thay cho cách làm ăn tập thể và nhanh chóng thành công. Từ thực tế “khoán chui” ở một
số địa phương, Đảng và Nhà nước ban hành chính sách khoán trong nông nghiệp, mở đầu vào năm
1981 bằng khoán 100, tiếp đến là khoán 10 vào năm 1988. Chính sách khoán trong nông nghiệp thời kỳ
này đã “làm cho sản xuất bung ra đúng hướng”, tạo tiền để đưa nông nghiệp Việt Nam phát triển mạnh
mẽ, nhanh chóng trở thành một trong những cường quốc về xuất khẩu gạo trên thế giới như hiện nay.
Từ khóa: Chính sách nông nghiệp; hợp tác hóa nông nghiệp; đổi mới trong nông nghiệp.
Abstract: Vietnam is an agricultural country, with about 80% of the population and over 60% of
the labor force living in rural areas. The Vietnamese State has always valued agricultural production
and has policies for developing agriculture, farmers, and rural areas. From 1975 until the country’s
renovation in 1986, Vietnam’s economy, including agriculture, showed signs of gradually falling into
crisis, with stagnant production, people’s lives facing many difficulties, and the State having to import
food. Faced with these difficulties, as early as 1979 and 1980, some localities had a new approach of
allowing farmers to engage in “underground contracting” instead of collective farming, which quickly
succeeded. From the reality of “underground contracting” in some localities, the Party and State issued
contracting policies in agriculture, starting in 1981 with Contract 100, followed by Contract 10 in 1988.
The contracting policy in agriculture during this period “unleashed production in the right direction,”
creating momentum to develop Vietnamese agriculture strongly, quickly becoming one of the world’s
major rice exporters as it is today.
Keywords: Agricultural policy; agricultural cooperativization; agricultural reform

NÂNG CAO VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA LỰC LƯỢNG
CÔNG AN NHÂN DÂN GÓP PHẦN GIỮ GÌN
VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA DÂN TỘC
NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG*
Tóm tắt: Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trong bối cảnh hiện
nay là một nhiệm vụ hết sức quan trọng được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quan tâm thực hiện.
Trong đó, văn hóa ứng xử là sự kết hợp giữa tinh hoa văn hóa nhân loại, là hệ thống hành vi thực hiện
các khuôn mẫu mang lý tưởng kết tinh những giá trị và chuẩn mực của xã hội và cộng đồng. Vì vậy,
việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa góp phần nâng cao văn hóa ứng xử của người Công an
nhân dân (CAND) trong giai đoạn hiện nay là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng phong
cách người CAND “Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.
Từ khóa: Giá trị văn hóa; phát huy giá trị văn hóa; văn hóa ứng xử; Công an nhân dân.
Abstract: Preserving and promoting the traditional cultural values of the nation in the current
context is an extremely important task that the entire Party, army, and people are concerned about
implementing. Behavioral culture is a combination of the essence of human culture, a system of
behaviors implementing ideal patterns crystallizing the values and norms of society and community.
Therefore, preserving and promoting cultural values to enhance the behavioral culture of the People’s
Police in the current period is an important issue, contributing to building the style of the People’s
Police as “Resolute, humane, serving the people.”
Keywords: Cultural values; promoting cultural values; behavioral culture; People’s Police

PHÁT HUY SỨC MẠNH NGOẠI GIAO ĐỘC LẬP,
TỰ CHỦ BƯỚC VÀO KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH1
LÝ THỊ HẢI YẾN*
BÙI THỊ THỦY**
Tóm tắt: Trong quá trình phát triển đất nước, ngoại giao cũng như các lĩnh vực khác đã và đang
đồng hành một cách mạnh mẽ với sự “vươn mình” của dân tộc. Ngoại giao Việt Nam trong những năm
qua đã và đang từng bước khẳng định vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp xây dựng tổ quốc trong
giai đoạn mới. Bài viết là sự nhìn lại và khẳng định những bước đi đúng đắn của ngoại giao nước nhà
và tìm hiểu cơ sở để xây dựng nền ngoại giao độc lập, tự chủ của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: Độc lập; tự chủ; ngoại giao; kỹ thuật số; ngoại giao công chúng.
Abstract: In the process of national development, diplomacy, like other fields, has been and
continues to strongly accompany the nation’s “rise.” Vietnamese diplomacy in recent years has been
gradually affirming its role and position in the cause of national construction in the new period. This
article reviews and affirms the correct steps of our country’s diplomacy and explores the foundation for
building Vietnam’s independent and autonomous diplomacy in the current context.
Keywords: Independence; autonomy; diplomacy; digital technology; public diplomacy

